
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC NĂM 2024 

 

Số:         /TB-HĐTD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày         tháng 8 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam  

trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Hà Nam năm 2024 

 
 

Căn cứ Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc 

tiến thương mại tỉnh Hà Nam trực thuộc Sở Công Thương năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-SCT ngày 29/7/2024 của Sở Công Thương về 

việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh 

Hà Nam trực thuộc Sở Công Thương năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-SCT ngày 16/8/2024 của Giám đốc Sở Công 

Thương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng Viên chức Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Hà 

Nam năm 2024; 

Trên cơ sở danh mục tài liệu các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương 

cung cấp, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 thông báo tài liệu ôn tập 

phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 

mại tỉnh Hà Nam trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Hà Nam năm 2024. 

(Có danh mục tài liệu kèm theo) 

Hội đồng tuyển dụng viên năm 2024 chức thông báo để thí sinh biết và 

thực hiện./. 

                                                                                                  

Nơi nhận:  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
- Cổng thông tin điện tử Sở;  CHỦ TỊCH 
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);   
- Ban Giám sát;   
- Thành viên HĐTD;   
- Lưu: HĐ, VT.   
  PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 
  Hoàng Chí Dũng 
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SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC NĂM 2024 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

Kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

tỉnh Hà Nam trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Hà Nam năm 2024 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-HĐTD ngày     /8/2024  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024) 
 

 

I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: KHUYẾN CÔNG HẠNG III 

1. Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến 

công; 

2. Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 

21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; 

3. Thông tư số 20/2017/TT-BCT  ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 

28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung 

của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; 

4. Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương Quy định về việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và quản lý kinh 

phí khuyến công quốc gia; 

5. Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 

27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch 

tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; 

6. Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Hướng dẫn, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; 

7. Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam. 

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

HẠNG III  

1. Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương; 

2. Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07/2/2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-20-2017-tt-bct-sua-doi-46-2012-tt-bct-huong-dan-khuyen-cong-352929.aspx
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Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát 

triển ngoại thương; 

3. Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc 

tiến thương mại quốc gia; 

4. Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/02/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện 

Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 

72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 

5. Thông tư 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện 

Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia; 

6. Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển 

ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại; 

7. Thông tư số 40/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 

30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện hoạt 

động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc 

gia về xúc tiến thương mại; 

8. Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Hà 

Nam ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến 

thương mại của tỉnh Hà Nam. 

III. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 

HẠNG III  

1. Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát 

triển công nghiệp hỗ trợ; 

2. Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải 

pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; 

3. Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến 

năm 2025; 

4. Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp 

hỗ trợ; 

5. Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển 

công nghiệp hỗ trợ; 
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6. Quyết định 1403/QĐ-BCT ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

thương về việc ban hành quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản 

lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; 

7. Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh Hà 

Nam về quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ 

thể của các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM: PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

VÀ KINH TẾ SỐ HẠNG III  

1. Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về 

Thương mại điện tử;  

2. Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của 

Chính phủ về Thương mại điện tử; 

3. Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025; 

4. Quyết định số 07/2015/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại 

điện tử quốc gia; 

5. Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 

05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương 

mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng 

dụng trên thiết bị di động; 

6. Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi 

số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030”; 

7. Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Hà 

Nam phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Nam giai đoạn 

2021-2025. 
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